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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM
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1 G0011 Nguyễn Vũ Tú Anh Nữ 08/05/2004
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hà Nội Kinh doanh quốc tế 22201506 Makers 1 50.000.000     

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

2 G0023 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 02/01/2004
THPT Chuyên Võ Nguyên 

Giáp
Quảng Bình Marketing 22302600 Unique 4 200.000.000   

Trúng tuyển Đợt 2 

- Có điều kiện

3 G0012 Ông Thanh Bình Nam 27/07/2002 THPT Gia Định TP.HCM Công nghệ thông tin 22301592 Unique 4 200.000.000   Trúng tuyển Đợt 2

4 G0008 Phan Thị Ngọc Diệu Nữ 06/11/2004 THPT Thanh Hoà Bình Phước Marketing 22200939 Makers 1 50.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

5 G0004 Cao Nguyễn Thùy Dương Nữ 03/09/2004 THPT Pleiku Gia Lai Bất động sản 22300746 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

6 G0013 Lê Hà Đình Đức Nam 10/06/2004 THPT Đức Trọng Lâm Đồng Công nghệ thông tin 22201691 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 2 

- Có điều kiện

7 G0014 Huỳnh Phan Hoài Giang Nữ 22/09/2004
THPT Chuyên Lương Văn 

Chánh
Phú Yên Quản trị kinh doanh 22300806 Makers 1 50.000.000     

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

8 U0007 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 25/12/2004
TH-THCS-THPT IGC Tây 

Ninh
Tây Ninh Marketing 22200758 Unique 4 200.000.000   

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

9 G0022 Nguyễn Quang Hiếu Nam 10/04/2000 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang Bất động sản 22302109 Unique 4 200.000.000   Trúng tuyển Đợt 2

10 G0021 Lê Quốc Huy Nam 15/11/2004 THPT Tràm Chim Đồng Tháp Marketing 22202031 Makers 1 50.000.000     
Trúng tuyển Đợt 2 

- Có điều kiện

11 G0017 Dương Thu Hương Nữ 05/05/2004 TH, THCS&THPT FPT Đà Nẵng Công nghệ thông tin 22201419 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

12 U0006 Trương Phúc Khánh Nam 03/04/2004 THPT Lương Thế Vinh TP.HCM
Quản lý thể dục thể 

thao
22201251 Makers 1 50.000.000     

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

13 G0001 Phùng Anh Khôi Nam 27/12/2004
TH THCS và THPT Vạn 

Hạnh
TP.HCM Marketing 22200016 Unique 4 200.000.000   

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

14 G0002 Lưu Huệ Mẫn Nữ 28/05/2004 THPT Trương Định Tiền Giang Marketing 22200077 Unique 4 200.000.000   
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

15 G0003 Trần Đăng Nhất Nam 29/05/2004
THPT Thực hành Cao 

Nguyên
Đắk Lắk Công nghệ thông tin 22200808 Makers 1 50.000.000     

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

16 U0008 Phạm Tuấn Phi Nam 15/09/2004 THPT Nguyễn Thái Bình TP.HCM Công nghệ thông tin 22201264 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

17 G0009 Phạm Minh Quân Nam 26/12/2003 THPT Ea Sup Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế 22201340 Makers 1 50.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện
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18 G0006 Cù Thị Thục Quyên Nữ 28/04/2004
Phổ Thông Năng Khiếu 

ĐHQG TP. HCM
TP.HCM Quản trị kinh doanh 22301058 Global 4 360.000.000   

Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

19 U0002 Nguyễn Chí Tâm Nam 02/01/2004 THPT Xuân Hưng Đồng Nai Marketing 22200469 Makers 1 50.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

20 G0016 Đặng Mỹ Tiên Nữ 22/12/2004 THPT Phạm Thái Bường Trà Vinh Marketing 22200073 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

21 U0005 Lê Ngọc Phương Thanh Nữ 15/07/2003 THPT Trần Khai Nguyên TP.HCM Marketing 22201208 Thinkers 1 35.000.000     Trúng tuyển Đợt 1 

22 U0009 Nguyễn Võ Việt Thắng Nam 09/01/2004 THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang
Quản lý thể dục thể 

thao
22202130 Thinkers 1 35.000.000     

Trúng tuyển Đợt 2 

- Có điều kiện

23 U0003 Huỳnh Đức Thịnh Nam 17/07/2004 THPT Nguyễn Văn Linh Phú Yên Marketing 22200755 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

24 G0019 Huỳnh Anh Thy Nữ 10/12/2004 THPT Trần Văn Giàu TP.HCM Công nghệ thông tin 22300880 Makers 1 50.000.000     
Trúng tuyển Đợt 1 

- Có điều kiện

25 G0020 Lê Huệ Trinh Nữ 10/01/2004 THCS-THPT Mỹ Phước Vĩnh Long Quản trị kinh doanh 22302431 Thinkers 1 35.000.000     
Trúng tuyển Đợt 2 

- Có điều kiện

    2.325.000.000   đồng

TRƯỞNG P.HƯỚNG NGHIỆP & TUYỂN SINH NGƯỜI LẬP BẢNG

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

Dương Trần Minh Đoàn Lê Thị Ngọc HạnhHuỳnh Thúy Phương

Tổng cộng danh sách có 25 thí sinh được cấp học bổng với tổng giá trị học bổng là 

TUQ.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
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